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rừng sông

de rivier

Dòng sông này có nước mát
và trong.

De rivier heeft koel, helder
water.

Les 44 · Natuur & plekken

het bos

Một khu rừng đầy cây cối.
Een bos staat vol met bomen.

Les 44 · Natuur & plekken

hồ núi

de berg

Họ đã leo lên ngọn núi cao
đó.

Ze beklommen de hoge berg.

Les 44 · Natuur & plekken

het meer

Cô ấy bơi trong cái hồ sâu.
Ze zwemt in het diepe meer.

Les 44 · Natuur & plekken

thiên nhiên bờ biển

de kust

Đây là một bờ biển đẹp.
Dit is een prachtige kust.

Les 44 · Natuur & plekken

de natuur

Peter rất yêu thiên nhiên.
Peter houdt van de natuur.

Les 44 · Natuur & plekken

đảo sa mạc

de woestijn

Sa mạc là một nơi rất khô
hạn.

Een woestijn is een erg droge
plek.

Les 44 · Natuur & plekken

het eiland

Anh ấy sống trên một hòn
đảo nhỏ.

Hij woont op een klein eiland.

Les 44 · Natuur & plekken
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thung lũng thác nước

de waterval

Họ đã nhìn thấy một thác
nước rất đẹp.

Ze zagen een prachtige
waterval.

Les 44 · Natuur & plekken

de vallei

Thung lũng này xanh tươi và
rộng lớn.

De vallei is groen en breed.

Les 44 · Natuur & plekken

vách đá đồng cỏ

de weide

Cô ấy thích đi dạo trên
những đồng cỏ.

Ze houdt ervan om in weiden
te wandelen.

Les 44 · Natuur & plekken

de klif

Vách đá đó rất cao.
Die klif is erg hoog.

Les 44 · Natuur & plekken

cây hoa

de bloem

Bông hoa đỏ rất đẹp.
De rode bloem is mooi.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

de boom

Con chó ngủ dưới gốc cây.
De hond slaapt onder de

boom.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

lá cỏ

het gras

Con bò ăn cỏ.
De koe eet het gras.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

het blad

Một chiếc lá rơi từ trên cây
xuống.

Er viel een blad van de boom.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten
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cây hòn đá

de rots

Người đàn ông nhấc hòn đá
nặng lên.

De man tilde de zware rots op.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

de plant

Cái cây này có lá màu xanh.
De plant heeft groene

bladeren.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

đá cành cây

de tak

Con chim đậu trên cành cây.
De vogel zit op de tak.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

de steen

Tôi tìm thấy một viên đá
nặng.

Ik heb een zware steen
gevonden.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

rễ hạt

het zaad

Người nông dân gieo hạt.
De boer plant het zaad.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

de wortel

Cây này có một cái rễ dài.
Deze plant heeft een lange

wortel.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

bụi cây gỗ

het hout

Tôi cần gỗ để đốt lửa.
Ik heb hout nodig voor het

vuur.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten

de struik

Con chim trốn trong bụi cây.
De vogel verstopt zich in de

struik.

Les 45 · Bomen, bloemen & planten
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nông thôn làng

het dorp

Ông bà tôi sống ở một ngôi
làng nhỏ.

Mijn grootouders wonen in
een klein dorp.

Les 172 · Platteland & natuur

het platteland

Anh ấy thích vùng nông thôn
yên tĩnh.

Hij houdt van het rustige
platteland.

Les 172 · Platteland & natuur

cánh đồng rừng

het bos

Đây là một chuyến đi dạo
tuyệt vời trong rừng.

Dit is een heerlijke wandeling
in het bos.

Les 172 · Platteland & natuur

het veld

Họ chơi ở ngoài cánh đồng.
Ze spelen in het veld.

Les 172 · Platteland & natuur

đồng cỏ suối

de beek

Tôi thích tiếng của một con
suối.

Ik hou van het geluid van een
beek.

Les 172 · Platteland & natuur

de wei

Cô ấy nhìn thấy những con
bò trên đồng cỏ.

Ze zag koeien in de wei.

Les 172 · Platteland & natuur

con đường đường mòn

het bospad

Họ cùng nhau đi bộ trên
đường mòn trong rừng.
Ze lopen samen over het

bospad in het bos.

Les 172 · Platteland & natuur

het pad

Con đường dẫn đến ngôi
nhà.

Het pad leidt naar het huis.

Les 172 · Platteland & natuur
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dã ngoại động vật hoang dã

de natuur

Cô ấy rất thích chụp ảnh
động vật hoang dã.

Ze houdt ervan om de natuur
te fotograferen.

Les 172 · Platteland & natuur

de picknick

Dã ngoại là một bữa trưa
ngoài trời thú vị.

Een picknick is een leuke lunch
in de buitenlucht.

Les 172 · Platteland & natuur

nhà nông quan điểm

het standpunt

Họ đã chia sẻ quan điểm
của họ với tôi.

Ze deelden hun standpunt met
mij.

Les 172 · Platteland & natuur

de boerderij

Bạn có thể nhìn thấy ngôi
nhà nông cũ đó.

Je kunt de oude boerderij zien.

Les 172 · Platteland & natuur
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